CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG INTERNET VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Mục tiêu: Hoàn thành chương này, học viên có thể:

1. Hiểu được một số khái niệm liên quan đến mạng máy tính và Internet.

2. Nắm được một số kỹ năng khai thác Internet cơ bản.

3. Hiểu được các hình thức giao tiếp trên Internet, ứng dụng vào dạy học ngoại ngữ.

4. Làm quen với một số website hữu ích trong việc dạy - học ngoại ngữ.

4.1. Khái niệm, tính năng và kỹ thuật khai thác Internet

4.1.1. Khái niệm

Mạng máy tính (computer network):

Mạng máy tính là một tập hợp máy tính được kết nối với nhau bởi môi trường truyền theo một cấu trúc nhất định. Qua đó các máy tính có thể trao đổi thông tin, dữ liệu và chia sẻ tài nguyên giữa các thiết bị trong mạng.
Internet:
Internet là mạng toàn cầu được hình thành từ các mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông. Internet bắt đầu như là một phương tiện để các nhà nghiên cứu và khoa học ở các cơ sở khác nhau và các nước khác nhau có thể chia sẻ thông tin.

Internet cung cấp cơ sở hạ tầng để có thể hiện diện trực tuyến và cho phép tất cả mọi người trên thế giới có thể truy nhập đến World Wide Web (WWW).
Internet cho phép khả năng cung cấp cho khách hàng, các đối tác kinh doanh hiện tại và tương lai, truy nhập dễ dàng.

Tên miền (domain name):
Tên miền là một tên gọi cụ thể để xác định một website trên Internet. Một cách đơn giản, tên miền chính là địa chỉ website mà ta dùng để truy cập vào.
Tên miền gồm 2 phần, phần nội dung và phần mở rộng của tên miền:
.service name.[country or org]

Trong đó:

-  service name: Tên của nhà cung cấp thông tin hay cung cấp dịch vụ Internet.

-  [country or org]: Thông qua tên miền này có thể nhận biết dịch vụ Internet này thuộc quốc gia hay tổ chức nào.


- .vn: Việt nam


- .com: Mặc định là Mỹ (dành cho các tổ chức thương mại, doanh nghiệp)


- .cn: Trung Quốc


- .uk: Anh Quốc


-...


- .gov: Các tổ chức chính phủ


- .edu: Các tổ chức giáo dục


- .int: Các tổ chức quốc tế


- .mil: Các tổ chức quân sự


- .net: Một mạng không thuộc các phân vùng khác


- .org: Các tổ chức không thuộc một trong các loại trên.

Như vậy khi nhìn vào tên miền trên Internet ta có thể xác định các dịch vụ đó thuộc tổ chức nào hay Website đó được cung cấp từ máy chủ của quốc gia nào.

Web Browser:

Để xem thông tin các trang web trên internet, ng​ười dùng sử dụng trình duyệt Web (Web Browser). Hai trình duyệt Web thông dụng nhất hiện nay là Microsoft Internet Explorer và Mozilla Firefox .

4.1.2. Tính năng của Internet

Internet chứa đựng nhiều cách thức giao tiếp và trao đổi thông tin khác nhau. Các hình thức trao đổi thông tin này thường được chia thành ba nhóm: giao tiếp bằng phương tiện máy tính không đồng bộ (asynchronous computer-mediated communication), giao tiếp bằng phương tiện máy tính đồng bộ (synchronous computer-mediated communication) và siêu văn bản (hypertext). Bảng dưới đây tổng kết toàn bộ các tính năng chính của Internet.

	 Tính năng
	Ví dụ
	Những việc có thể làm

	Giao tiếp bằng phương tiện máy tính không đồng bộ
	Thư điện tử

Bản tin Web 
	Viết thư cho người khác đọc sau.

	Giao tiếp bằng phương tiện máy tính đồng bộ
	Chat rooms

Instant messaging

Video conferencing
	Giao tiếp theo thời gian thực với những người cũng đang trên mạng.

	Siêu văn bản
	World Wide Web
	Truy cập và xuất bản các văn bản đa phương tiện có kết nối đến các văn bản khác.


Bảng 4-1: Các tính năng chính của Internet (Warschauer, M., Shetzer, H. and Christine Meloni 2000, p3)

4.1.3. Kết nối Internet

Để bắt đầu việc ứng dụng Internet vào dạy-học ngoại ngữ, phải tiến hành các bước sau đây.

Bước 1: Trang bị máy tính

Bước 2: Đăng ký kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet

Có nhiều phương tiện kết nối Internet khác nhau. Việc lựa chọn phương tiện kết nối có thể dựa trên nhu cầu sử dụng, đối tượng sử dụng và mục đích sử dụng. Dưới đây là những phương tiện kết nối Internet chính.

· Modem Dial-up: Modem là phương tiện truy cập Internet phải thông qua đường điện thoại âm thanh đang có sẵn ở nhà. 
· DSL ("Digital Subscriber Line"): DSL được cung cấp bởi các công ty điện thoại, nhưng đường truyền ở dạng số chứ không phải dạng analog.

· Cable: Cáp (Cable) được cung cấp bởi các công ty truyền hình cáp.

· Satellite: Truy cập qua vệ tinh (Satellite) thường nhanh hơn truy cập qua modem khoảng 10 lần, và có thể là lựa chọn tốt nhất cho những khu vực nông thôn, nơi không có cáp và DSL. 
· T1 Line (Trunk Level 1): Đây chỉ là được truyền dữ liệu số với tốc độ 1,544 Mbps. Không giống DSL, hầu hết các nhà cung cấp không ‘sử dụng vượt mức’ các đường T1. Nói cách khác, nếu tất cả thuê bao T1 đều sử dụng đường truyền cùng lúc, tốc độ vẫn không giảm. Nói chung, các đường T1 đều kết nối trực tiếp đến Internet.  Đây chính là cách kết nối hữu hiệu nhất cho doanh nghiệp; tuy nhiên, chi phí khá cao so với các cách khác. 
· Kết nối không dây (Wireless): Có hai hình thức kết nối không dây: (1) Nội bộ, nghĩa là gắn với ăng-ten truyền tín hiệu với kết nối Internet sẵn có (thường là DSL hoặc cáp) để truyền tín hiệu đến máy tính xách tay hoặc để bàn có kết nối không dây; và (2) được cung cấp bởi các công ty điện thoại di động sử dụng các tháp radio để truyền và nhận tín hiệu. Việc truy cập có thể xảy ra bất cứ nơi đâu có mạng không dây (khu vực tương tự như điện thoại di động). 

Bước 3: Đăng kí tài khoản sử dụng Internet với nhà cung cấp
Tài khoản Internet cung cấp cho người sử dụng một user id (nhận diện người sử dụng – user identification) và password (khẩu lệnh), từ đó người sử dụng mới có thể kết nối đến Internet thông qua modem. 

Bước 4: Đăng kí địa chỉ e-mail

Mặc dù có thể sử dụng Internet mà không cần đến địa chỉ e-mail (ví dụ: tìm thông tin trên World Wide Web), e-mail vẫn là một công cụ hữu ích để trao đổi giữa người dạy, người học hay đăng ký tài khoản đăng nhập của các trang web. Người sử dụng có thể đăng kí lập địa chỉ e-mail từ nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc có thể sử dụng các dịch vụ e-mail miễn phí trên World Wide Web như Yahoo! Mail (http://mail.yahoo.com), Hotmail (http://www.hotmail.com) và Gmail (http://gmail.com).

4.2. Các kỹ năng sử dụng Internet cơ bản

· Truy cập trang Web: Để truy cập vào một trang Web, cần mở trình duyệt Web và nhập địa chỉ của trang Web. www.vnu.edu.vnNhững thành phần cơ bản của một trang Web được thể hiện như văn bản, hình ảnh, các siêu liên kết (thể hiện bằng một số từ với những màu sắc khác nhau, hoặc sự thay đổi của trỏ chuột). Khi nhấn chuột vào liên kết này thì một trang mới tương ứng với liên kết sẽ được mở ra. 
· Lưu trang Web hiện tại: Chọn File\Save As, cửa sổ Save as xuất hiện, chọn đường dẫn thích hợp và click Save.
· In trang Web hiện tại: Chọn File\Print hoặc Ctrl+P
· Upload dữ liệu: Là việc đưa dữ liệu chia sẻ lên mạng như các chương trình, các tập tin, hình ảnh.
· Download dữ liệu: Là việc tải các dữ liệu được chia sẻ trên mạng Internet về máy tính cá nhân để phục vụ nhu mục đích của cá nhân người sử dụng. Trên mạng Internet có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau, có nguồn là thông tin miễn phí, có nguồn người dùng phải trả tiền mới được sử dụng.
· Tìm kiếm thông tin: Lượng thông tin trên Internet rất lơn, vì thế việc tìm kiếm sẽ trở nên rất phức tạp nếu người sử dụng thiếu kỹ năng cần thiết. Để hỗ trợ việc tìm kiếm, các nhà cung cấp dịch vụ đã đưa ra nhiều công cụ, trong đó, phổ biến nhất và được đánh giá là hiệu quả nhất là công cụ tìm kiếm của trang Web www.google.com (trang Google tiếng Việt là www.google.com.vn). Để sử dụng công cụ này người dùng mở trình duyệt, nhập địa chỉ trang web ở ô Address. Giao diện chính của trình duyệt như sau:
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Nhập từ khoá tìm kiếm vào ô trống, phía trên ô trống có các lựa chọn cho phép người sử dụng lọc dạng dữ liệu cần tim kiếm (tìm trang web, hình ảnh..). Phía dưới ô nhập từ khoá là lựa chọn vùng tìm kiếm.

Web: là toàn bộ các trang web trên mạng internet.

Những trang viết bằng tiếng Việt: những trang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt 
Những trang từ nước Việt Nam: Là những trang có tên miền Việt Nam.


- Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm với các điều kiện tìm kiếm chi tiết nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả tìm kiếm như ngôn ngữ, định dạng dữ liệu, ngày tháng xuất hiện của kết quả, v.v… 

4.3. Internet trong dạy-học ngoại ngữ

4.3.1. Vai trò của Internet trong dạy-học ngoại ngữ

(1) Ngân hàng tư liệu:

· Tài liệu tham khảo cập nhật, có từ khắp nơi trên thế giới (sách, báo, nghiên cứu, từ điển...).
· Có thể tra cứu theo chủ đề, cấu trúc ngôn ngữ, định nghĩa từ vựng,…
· Có thể truy cập đến các kênh truyền hình quốc tế, các chương trình phát thanh.
· Có các chương trình và phần mềm có sẵn.

(2) Chuyên gia tư vấn: Giúp người sử dụng liên lạc trên khắp thế giới để:
· nhận giúp đỡ, 
· trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm, 
· thắc mắc và nhận giải đáp thắc mắc tức thì,
· hội thảo trực tuyến.

(3) Nhà xuất bản: Internet là nơi xuất bản tuyêt vời với

· độc giả trên toàn cầu,

· phản hồi trên toàn cầu,

· tất cả các tư liệu khoá học đều có thể được xuất bản,

· có thể chia sẻ hoặc tìm những tư liệu tốt,

· giảm giá thành so với mua sách, photocopy.

(4) Công cụ tự học:

· Rất thích hợp cho việc học tập chủ động, từ xa và học tập suốt đời;

· Không phụ thuộc vào không gian và thời gian;

· Môi trường dạy học đa văn hoá;

· Các khoá học trên Internet có sẵn khắp nơi;
· Môi trường giao văn hoá làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập của người học.

4.3.2. Internet với dạy-học tiếng Anh

Theo Warschauer, M., Shetzer, H. và Christine Meloni (2000, p7), có năm lí do chính để sử dụng Internet  vào việc dạy-học tiếng Anh. Những lí do này giúp cho việc dạy-học tiếng Anh trở nên sống động (ALIVE – kết hợp các chữ cái đầu tiên của năm lí do này).

(1) Tính xác thực (Authenticity): Việc học ngoại ngữ sẽ đạt được thành công nhiều nhất khi xảy ra trong ngữ cảnh thực, có ý nghĩa. Internet là một phương pháp làm cho việc học ngoại ngữ có ý nghĩa với chi phí thấp; cho phép sinh viên truy cập 24/24 lượng tài liệu thật khổng lồ về bất cứ chủ đề nào họ quan tâm và tạo cơ hội cho người học giao tiếp và xuất bản thật.
(2) Khả năng hiểu biết (Literacy): Khả năng đọc, viết, giao tiếp, nghiên cứu, và xuất bản trên Internet thể hiện các hình thức hiểu biết mới cần thiết trong thế kỷ 21. Bằng cách kết hợp tiếng Anh và công nghệ trong lớp học, giáo viên sẽ giúp người học lĩnh hội những kỹ năng cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
(3) Tính tương tác (Interaction): Tương tác là phương tiện chính để tiếp thu ngôn ngữ và đạt được sự lưu loát. Tất cả những hình thức dạy tiếng Anh hiệu quả đều kết hợp chặt chẽ giao tiếp trong chương trình. Internet mang đến cho người học cơ hội tương tác 24/24 giờ một ngày với những người bản ngữ và phi bản ngữ trên khắp thế giới.
(4) Tính bền bỉ (Vitality): Thông thường, các lớp học ngoại ngữ thể hiện rõ việc dạy tiếng Anh không vì một mục đích cụ thể khi người học bị sa lầy vào việc nhớ các quy tắc ngữ pháp và tự vựng không có ngữ cảnh. Internet có thể xen tính bền bỉ vào việc dạy và khích lệ người học khi họ giao tiếp bằng phương tiện mềm dẻo, đa hình thức, luôn thay đổi và liên quan đến nhu cầu thực tế cuộc sống.
(5) Tính tăng cường (Empowerment): Thành thạo Internet giúp tăng cường năng lực cá nhân của người dạy và người học. Nó cho phép họ trở thành người học chủ động suốt đời – có thể tìm thấy những gì họ cần và phối hợp với người khác để tạo tri thức mới. 

4.3.3. Các nguồn Internet đối với giáo viên ngoại ngữ

MỘT SỐ WEBSITE PHỤC VỤ DẠY - HỌC TIẾNG ANH

(Healey, D., 2006, retrieved online in August 2007 at http://oregonstate.edu/dept/eli/internetpossibilities.html) 

	Email tools 

	Mail at Yahoo! - mail.yahoo.com 

	TESL-L information at http://www.hunter.cuny.edu/~tesl-l/.

	Class mailing list - groups.yahoo.com

	Catalist lists at http://www.lsoft.com/catalist.html - search for mailing lists

	IECC at http://www.iecc.org/ - teachers find email partners for class projects

	Keypals: Kenji & Kathleen Kitao's Keypals Page at bowland-files.lancs.ac.uk/staff/visitors/kenji/keypal.htm for basic information

	Find more links and keypals at the Linguistic Funland Keypals Page at www.linguistic-funland.com/teslpnpl.html and EL Easton's Keypals Page at eleaston.com/keypal.html

	Online discussion, journaling, chat, MOO 

	Nicenet at http://www.nicenet.org – online discussion

	Blogger at http://www.blogger.com - an online discussion area and diary

	Gabes in English blog at http://gabesian.blogspot.com
Tech Teaching Worldwide blog at http://techteachingworldwide.blogspot.com

	Class Chat (L.E.C.S.) at http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~taoka/lecs/ - teachers can set up a class and keep it private 

	Webheads at http://tappedin.org/ - this group of teachers meets online at noon GMT on Sundays

	SchMOOze at http://schmooze.hunter.cuny.edu:8888/ - a MOO designed for English learners

	Graphics

	Language -ESL Action Photos at http://www.literacynet.org/esl/minigrants/webactions/

	Language Teaching Clipart Library at http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/

	Clip Art for Foreign Language Instruction at http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj//FLClipart/

	General - http://clipartconnection.com, http://www.webcreationz.co.uk/imagearchive.php, http://www.freeimages.co.uk/ -photos

	Add clip art to Word, PowerPoint - http://office.microsoft.com/clipart/default.aspx?lc=en-us

	More classroom material

	Word Templates at the Office Template Gallery at http://office.microsoft.com/en-us/templates/default.aspx

	Tongue twisters at http://www.uoregon.edu/~leslieob/twisters.html 

	Song lyrics - http://www.lyricserver.com; www.classiclyrics.net; www.sing365.com (search by artist, song, or phrase) 

	PowerPoint templates at the Office Template Gallery at  http://office.microsoft.com/en-us/templates/default.aspx 

	Effective Web use

	Search engine comparison at www.noodletools.com/debbie/literacies/information/5locate/adviceengine.html

	Specific search engines: Google, Kartoo, Teoma 

	Academic portal: Pinakes

 HYPERLINK "http://perso.wanadoo.fr/f.bourdet/french_search2.html"  

	Writing sites 

	Online Writing Lab at http://owl.english.purdue.edu/ 

	Erlyn Baack's Advanced Composition page at http://eslbee.com/

	Online Technical Writing online textbook from David A. McMurrey at Austin Community College at http://www.io.com/~hcexres/tcm1603/acchtml/acctoc.html

	EFL for Engineering Without Fear - a bibliography and some links, as well as tips for teaching English for Engineering at www.multimania.com/jcviel/tips/tips1.htm 

	Writing Guidelines for Engineering and Science Students from Virginia Tech - good step-by-step guides and sample report formats at http://www.writing.eng.vt.edu/

	Listening sites 

	Environmental Listening Project from Arlyn Freed at http://www.eslhome.com/chubu/

	San Diego Zoo at http://www.sandiegozoo.org/pandas/pandacam/index.html 

	Peaceable Kingdom program 001 at www.uncommonknowledge.org/800/default.htm 

	More online videos at www.video.csupomona.edu/streaming/inc/ht_index.html 

	Business news podcasts at www.eslbusinessnews.com - download or listen online. 

	Song lists annotated for ESL at esl-lounge.com/songstop.shtml

	Pronunciation sites 

	Pronunciation sites- high-speed

Okanaga's English Pronunciation at http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/ 
BBC phonics site (for children) at http://www.bbc.co.uk/schools/wordsandpictures/index.shtml
Diphthong Calculator by Steve Chadwick at http://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm 
Jim Duber's Cutting Edge CALL Demos at http://www-writing.berkeley.edu/chorus/call/cuttingedge.html 

	More pronunciation sites 

Accent Tutor Online from SpeechCom is at http://www.speechcom.com/tutor.htm
Minimal pairs and other practice lessons at http://www.manythings.org/pp/
EL Easton at http://evaeaston.com/pr/home.html 
Pronunciation suggestions from John Whitney at http://www.quia.com/pages/s38.html

	Sites with teacher (and student) links

	British Council English site at http://searchenglish.britishcouncil.org 

	EL Easton at http://eleaston.com - many links within categories, but little description of each 

	Read-Write-Think at http://www.readwritethink.org - designed for elementary and secondary teachers in the US, but lots of good links to lesson plans and web resources by grade level 

	Arlyn Freed's page at http://www.eslhome.com/ 

	ManyThings from Charles Kelly at http://www.manythings.org/ 

	One Stop English from Macmillan at http://www.onestopenglish.com/ 

	ESL Lounge at http://esl-lounge.com/

	Free online activities by skill and level

	Michael Krauss' ESL Independent Study Lab at http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html 

	Randall's Cyber ESL Lab, http://www.esl-lab.com - listening 

	ESL Study Hall at http://home.gwu.edu/~meloni/eslstudyhall/ 

	ITESL-J student activities at http://a4esl.org 

	ESL Gold at http://www.eslgold.com - for teachers and students 

	Other online activities 

	Real English online (video and audio) at http://www.real-english.com/learn_english_free.asp 

	The LinguaCenter Grammar Safari at http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html 

	Grammar hint of the day via email at http://www.dailygrammar.com/ 

	Word of the Day via email at http://www.wordsmith.org/awad/ or http://www.m-w.com/cgi-bin/mwwod.pl 

	Jamaby offers graded news from the UK and the USA at www.jamaby.com - updated daily. 

	Create a movie at http://www.dfilm.com/index_movie_start.html 

	Class content

	World Lecture Hall at http://web.austin.utexas.edu/wlh/ 

	MIT online at http://ocw.mit.edu/index.html 

	Digital libraries with free material (Deborah's list) at  http://oregonstate.edu/~healeyd/digitallibraries.html

	Learning styles and multiple intelligences 

	Learning styles and multiple intelligence links at http://www.support4learning.org.uk/education/learning_styles.cfm 

	Learning styles self-test at http://www.crc4mse.org/ILS/self_test.html 

	Learning styles chart: http://www.chaminade.org/inspire/learnstl.htm 

	Multiple Intelligence Inventory (80 questions) at http://www.ldrc.ca/projects/miinventory/miinventory.php - scroll to the bottom for the test 

	MI inventory to print out at http://pss.uvm.edu/pss162/learning_styles.html 

	Authoring 

	Authoring tools – exercises

	Hot Potatoes at http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/

	Online Quiz Generator from Charles Kelly at http://a4esl.org/c/qw.html

	PuzzleMaker at http://puzzlemaker.school.discovery.com/ - a variety of puzzles; store them online

	Authoring tools - web creation

	Tripod at http://www.tripod.lycos.com/ - look for the free hosting section

	Filamentality - create and host a site at http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/

	WebQuest site at http://webquest.sdsu.edu/webquest.html

	WebQuest help at Teaching with Technology (handout) at http://www.wmich.edu/teachenglish/subpages/technology/webquest.htm

	Link checker at http://validator.w3.org/checklink - online tool that checks one page at a time

	Online surveys at http://www.getfast.ca; http://www.opinionpower.com; http://www.response-o-matic.com

	Free website hosting

	Tripod at http://www.tripod.lycos.com/ - look for the free hosting section

	F2Gnet Webhosting at http://www.f2g.net

	Free Prohosting at http://free.prohosting.com

	Digital video and sound

	English Insight - videos and exercises to download at http://condor.depaul.edu/~dsorsa/insight/

	RealEnglish Online at http://www.real-english.com/ (requires a free password)

	Copyright-free films at http://www.archive.org/movies/index.html

	Explore these on your own - interesting but complicated

	SchMOOze at http://schmooze.hunter.cuny.edu:8888/ - a MOO designed for English learners


